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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 

(Ban hành theo Quyết định số: 2265/QĐ-ĐHLĐXH ngày 17 tháng 8  năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội) 

 

1. Tên học phần 
Tên tiếng Việt: Thị trƣờng lao động 

Tên tiếng Anh: Labour market 

2. Mã học phần TRLĐ0222H 

3. Trình độ đào 

tạo 
Đại học 

4. Số tín chỉ 2 (2,0) 

5. Học phần 

tiên quyết 
Nguồn nhân lực, Kinh tế vĩ mô. 

6. Phƣơng pháp 

giảng dạy 

Giải thích cụ thể (Explicit leaching) TLM1: Giảng viên hƣớng dẫn 

và giải thích cụ thể các nội dung của bài học, giúp sinh viên đạt 

đƣợc mục tiêu học tập về kiến thức và kỹ năng. 

Thuyết giảng (Lecture) - TLM2: Giảng viên thuyết trình, diễn giải 

trình bày nội dung bài học, giải thích các nội dung của bài. Sinh 

viên lắng nghe, ghi chú lại những kiên thức mà giảng viên truyền 

đạt. 

Câu hỏi gợi mở (Inquiry) - TLM4: trong quá trình giảng dạy, 

giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở hay đặt vấn đề, sau đó dẫn 

dắt, gợi ý, hƣớng dẫn sinh viên từng bƣớc trả lời các câu hỏi.  

Giải quyết vấn đề (Problem Solving) - TLM8: Giảng viên đƣa ra 

các bài tập chuyên môn dƣới dạng tình huống có vấn đề, sinh viên 

cần luyện ứng dụng kỹ năng giải quyết vấn đề vào để giải quyết 

tình huống có vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

7. Đơn vị quản 

lý học phần 
Khoa Quản lý nguồn nhân lực 

8. Mục tiêu học phần 

Mục tiêu (Gx) Mô tả mục tiêu 

CĐR của 

CTĐT 

(PLOs) 

TĐNL 

G1 

Trang bị những kiến thức lý luận cơ bản 

về thị trƣờng lao động, dịch vụ việc làm 

nắm đƣợc những đặc điểm chủ yếu của 

thị trƣờng lao động và dịch vụ việc làm. 

Nhận biết và có khả năng vận dụng các 

kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội và nhân văn, các kiến thức khoa 

học cơ bản trong trong quản lý và quản 

trị để giải quyết các vấn đề của thị 

trƣờng lao động. 

 

PLO4 

3/6 
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Hiểu và vận dụng đƣợc các lý thuyết, 

nguyên lý và cách thức để phân tích các 

vấn đề của thị trƣờng lao động. 

G2 

Có khả năng tƣ duy, phân tích, tính 

toán, đọc số liệu về cung lao động, cầu 

lao động đánh giá thị trƣờng lao động ở 

một phạm vi nhất định.  

Triển khai, thực hiện các nghiệp vụ về 

thị trƣờng lao động; thực hiện các năng 

lực dẫn dắt, định hƣớng về thị trƣờng 

lao động. 

PLO8 

PLO9 

4/6 

 

G3 

Rèn luyện cho ngƣời học có kỹ năng tƣ 

duy phản biện, kỹ năng tự học, kỹ năng 

tổ chức hoạt động học tập để đạt đƣợc 

mục tiêu học tập. 

PLO11 

PLO12 

4/6 

 

9. Chuẩn đầu ra của học phần (các mục tiên hay CĐR của môn học và mức độ 

giảng dạy I,T,U; Mô tả CĐR bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR cấp 

độ 1 (CLOs) và bối cảnh cụ thể; Mức độ I (Introduce): giới thiệu, T (Teach): dạy, U 

(Utilize): sử dụng 

CĐR  

(CLOs) 

Mô tả chuẩn đầu ra Mức độ giảng dạy 

(I,T,U) 

CLO1 

Nắm vững những kiến thức lý luận về 

thị trƣờng lao động nhƣ: Khái niệm, 

đặc điểm, phân loại, phân mảng, điều 

kiện hình thành và phát triển thị trƣờng 

lao động. 

I.T.U 

CLO2 

Hiểu biết các kiến thức về phân tích thị 

trƣờng lao động nhƣ: Quan hệ cung - 

cầu trên thị trƣờng lao động; Các kết 

quả của quá trình tƣơng tác cung - cầu 

lao động; Thông tin và thống kê thông 

tin thị trƣờng lao động; Hoạt động dịch 

vụ việc làm trên thị trƣờng lao động; 

Những thông tin cơ bản về thị trƣờng 

lao động. 

I.T.U 

CLO3 

Ngƣời học có khả năng tính toán và 

phân tích các chỉ tiêu về thị trƣờng lao 

động; Có khả năng phân tích, đánh giá 

việc làm, vị thế việc làm; các loại hình 

thất nghiệp, nguyên nhân và giải pháp 

làm giảm thất nghiệp; các xu hƣớng 

dịch chuyển trên thị trƣờng lao động; 

khu vực không chính thức và các nhóm 

I.T.U 
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dễ bị tổn thƣơng trên thị trƣờng lao 

động 

CLO4 

Ngƣời học có kỹ năng cần thiết để phân 

tích những vấn đề cơ bản của thị trƣờng 

lao động và giải quyết những tình 

huống thực tế trong quản trị thị trƣờng; 

kỹ năng đánh giá tình hình và thiết lập 

hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình trên 

thị trƣờng lao động; kỹ năng xác định 

vấn đề và giải quyết các vấn đề về việc 

làm, thất nghiệp, tiền công, điều kiện 

làm việc; kỹ năng đánh giá, tƣ vấn các 

vấn đề về việc làm và thị trƣờng lao 

động.  

I.T.U 

CLO5 
Ngƣời học có phẩm chất đạo đức, tham 

gia giờ giảng đầy đủ chủ động, tích cực. 
I.U 

CLO6 

Ngƣời học có ý thức tự học tích lũy 

thêm kiến thức và kinh nghiệm, học 

tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn, 

sẵn sàng thích nghi với các điều kiện, 

môi trƣờng làm việc khác nhau. 

I.U 

10. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần thị trƣờng lao động nghiên cứu các vấn đề về cung lao động, cầu lao 

động; tƣơng tác cung - cầu trên thị trƣờng lao động; Các kết quả của quá trình tƣơng 

tác cung - cầu lao động: việc làm, thất nghiệp, tiền công, điều kiện làm việc cũng nhƣ 

các thiết chế trung gian hỗ trợ thị trƣờng lao động phát triển nhƣ hệ thống thông tin thị 

trƣờng lao động; dịch vụ việc làm.  

11. Kế hoạch và nội dung giảng dạy 

LÝ THUYẾT: 

Giờ TC Nội dung CĐR 

Môn học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

(AMs) 

1-6 

CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM, 

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN 

LOẠI THỊ TRƢỜNG LAO 

ĐỘNG 

1.1.  Khái niệm và đặc 

điểm của thị trƣờng lao 

động 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2. Đặc điểm của thị 

trƣờng lao động 

CLO1; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi mở  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM1 

AM4 

AM7 
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1.1.2.1. Hàng hoá trên thị 

trƣờng lao động là loại 

hàng hoá đặc biệt 

1.1.2.2. Giá cả không phải là 

tín hiệu duy nhất để điều 

chỉnh quan hệ cung - cầu lao 

động 

1.1.2.3. Thị trƣờng lao 

động hoạt động đa dạng 

với nhiều phân lớp khác 

nhau 

1.1.2.4. Vị thế của các 

chủ thể trên thị trƣờng lao 

động 

1.1.2.5.  Duy trì mối quan 

hệ lao động trong quá 

trình mua-bán sức lao 

động 

 

1.2. Các điều kiện hình 

thành và phát triển thị 

trƣờng lao động 

1.2.1. Các điều kiện hình 

thành thị trƣờng lao động 

1.2.2. Các điều kiện phát 

triển thị trƣờng lao động 

1.3. Phân loại thị trƣờng 

lao động 

1.3.1. Thị trƣờng lao động 

từ góc độ quản lý 

1.3.2. Thị trƣờng lao động 

từ góc độ địa lý 

1.3.3. Thị trƣờng lao động 

từ góc độ kỹ năng 

1.4. Phân mảng thị trƣờng 

lao động 

1.4.1. Khái niệm phân 

mảng thị trƣờng lao động  

1.4.2. Nguyên nhân của 

phân mảng thị trƣờng lao 

động 

1.4.3. Hậu quả của sự 

phân mảng thị trƣờng lao 

động 

CLO1; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi mở  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM1 

AM4 

AM7 

 

7-18 CHƢƠNG 2: PHÂN CLO1; Dạy: Giải AM1 
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TÍCH THỊ TRƢỜNG 

LAO ĐỘNG                             

2.1. Các yếu tố của thị 

trƣờng lao động 

2.1.1. Cung lao động 

2.1.1.1. Khái niệm   

2.1.1.2. Phân loại cung 

lao động 

2.1.1.3. Các yếu tố tác 

động đến cung lao động 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi mở  

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM4 

AM7 

 

2.1.2. Cầu lao động 

2.1.2.1. Khái niệm  

2.1.2.2. Phân loại cầu lao 

động 

2.1.2.3. Các yếu tố tác 

động đến cầu lao động 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi mở  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM1 

AM4 

AM7 

 

2.2. Phân tích thị trƣờng 

lao động 

2.2.1. Quan hệ cung – cầu 

lao động 

2.2.1.1. Quan hệ cung – 

cầu lao động và giá cả 

hàng hóa sức lao động 

2.2.1.2. Dịch chuyển điểm 

cân bằng cung – cầu lao 

động và giá cả hàng hóa 

sức lao động 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở; giải quyết 

vấn đề.  

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi; 

giải quyết tình 

huống 

AM1  

AM2  

AM4 

AM7  

 

 

 

2.2.2. Các kết quả của thị 

trƣờng lao động 

2.2.2.1. Việc làm 

2.2.2.2. Giá cả sức lao 

động 

2.2.2.3. Thất nghiệp 

2.2.3. Chính sách thị 

trƣờng lao động  

2.2.3.1. Chính sách thị 

trƣờng lao động chủ động 

2.2.3.2. Chính sách thị 

trƣờng lao động thụ động 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở; giải quyết 

vấn đề.  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi; 

giải quyết tình 

huống 

AM1  

AM2 

AM4 

AM7  

 

 

19-24 
CHƢƠNG 3: HỆ 

THỐNG THÔNG TIN 

CLO1; 

CLO2; 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

AM1 

AM4 
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THỊ TRƢỜNG LAO 

ĐỘNG 

3.1. Khái niệm và vai trò 

của thông tin thị trƣờng 

3.1.1. Khái niệm thông tin 

thị trƣờng lao động 

3.1.2. Vai trò của thông 

tin thị trƣờng lao động 

3.2. Các yêu cầu đối với 

thông tin thị trƣờng lao 

động  

3.2.1. Tính hệ thống  

3.2.2. Tính chính xác  

3.2.3. Tính hữu dụng  

3.2.4. Tính cập nhật  

3.2.5. Tính dễ hiểu  

3.2.6. Tính bảo mật an 

toàn  

3.2.7. Tính khoa học  

3.2.8. Tính hiệu quả  

3.3. Các chỉ tiêu thị 

trƣờng lao động của ILO 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở;  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM7 

 

3.4. Nguồn dữ liệu để 

hình thành thông tin thị 

trƣờng lao động 

3.4.1. Dữ liệu từ các cuộc 

điều tra 

3.4.2. Dữ liệu từ các báo 

cáo thống kê hành chính 

3.4.3. Dữ liệu từ các 

nguồn khác 

3.5. Đối tƣợng sử dụng 

thông tin thị trƣờng lao 

động 

3.5.1. Các cơ quan nhà 

nƣớc chức năng 

3.5.2. Ngƣời sử dụng lao 

động 

3.5.3. Ngƣời lao động 

3.5.4. Trung tâm dịch vụ 

việc làm 

3.5.5. Các cơ sở đào tạo 

nghề 

3.5.6. Các tổ chức và cá 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở;  

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM1 

AM4 

AM7 
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nhân khác 

(Kiểm tra giữa kỳ) 

Làm bài 

25-30 

CHƢƠNG 4: DỊCH VỤ 

VIỆC LÀM 

4.1.  Một số khái niệm   

4.1.1. Dịch vụ việc làm 

4.1.2. Mạng lƣới dịch vụ 

việc làm 

4.1.3. Hoạt động điều 

phối việc làm 

4.1.4. Trung tâm điều 

phối việc làm 

4.1.5. Cơ sở dịch vụ việc 

làm 

4.1.6. Môi giới việc làm 

4.1.7. Giới thiệu việc làm 

4.1.8. Cung ứng lao động 

4.1.9. Đối tƣợng sử dụng 

dịch vụ việc làm 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở; 

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

 

 

AM1  

AM7 

 

4.2.  Các hình thức giao 

dịch trên thị trƣờng lao 

động  

4.2.1. Giao dịch trực tiếp 

4.2.2. Giao dịch gián tiếp  

4.3.  Chức năng của dịch 

vụ việc làm 

4.3.1. Chắp nối việc làm 

4.3.2. Thu thập và phổ 

biến thông tin thị trƣờng 

lao động 

4.3.3. Quản lý chƣơng 

trình việc làm chủ động 

4.3.4. Quản lý bảo hiểm 

thất nghiệp 

4.3.5. Tƣ vấn chính sách 

việc làm, tƣ vấn nghề và 

tƣ vấn đào tạo 

4.3.6. Các chức năng khác 

4.4. Phân loại cơ sở dịch 

vụ việc làm  

4.4.1. Theo chủ thể quản 

lý  

4.4.2. Theo phạm vi hoạt 

động 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6 

Dạy: Giải 

thích cụ thể; 

Thuyết giảng; 

câu hỏi gợi 

mở; 

 

Học: lắng 

nghe, ghi chú, 

trả lời câu hỏi 

AM1 

AM7 
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4.4.3. Theo đối tƣợng 

phục vụ 

12. Phƣơng 

pháp đánh giá 

Điểm thành 

phần 

Bài đánh giá 

(AMs) 

CĐR môn học 

(CLOs) 
Tỷ lệ 

A1. Điểm quá 

trình (20%) 

AM1. Đánh giá 

chuyên cần  
CLO5; CLO6 10% 

AM2. Đánh giá 

thuyết trình/bài tập 

nhóm  

CLO1; CLO2; 

CLO3; CLO4; 

CLO5; CLO6 

10% 

A2. Điểm giữa kỳ 

(20%) 

AM4. Kiểm tra/thi 

viết  

CLO1; CLO2; 

CLO3; CLO4; 
20% 

A3. Điểm cuối kỳ 

(60%) 

AM7. Viết báo 

cáo, tiểu luận  

CLO1; CLO2; 

CLO3; CLO4; 
60% 

13. Tài liệu 

phục vụ học 

phần 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Tiệp (2007). Giáo trình Thị 

trƣờng lao động. NXB Lao động – Xã 

hội, Hà Nội  

Tài liệu tham khảo 
 

 

Trang Web tham khảo  

14. Hƣớng 

dẫn sinh 

viên tự học 

Nội dung Số giờ TC Nhiệm vụ của sinh viên 

BÀI 1: KHÁI NIỆM, 

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN 

LOẠI THỊ TRƢỜNG 

LAO ĐỘNG 

1.1.  Khái niệm và đặc 

điểm của thị trƣờng lao 

động 

1.2. Các điều kiện hình 

thành và phát triển thị 

trƣờng lao động 

1.3. Phân loại thị trƣờng 

lao động 

1.4. Phân mảng thị trƣờng 

lao động 

12 

Sinh viên nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [1] (tr.9-

52) 

 BÀI 2: PHÂN TÍCH THỊ 

TRƢỜNG LAO ĐỘNG  

2.1. Các yếu tố của thị 

trƣờng lao động 

2.2. Phân tích thị trƣờng 

lao động 

24 

Sinh viên nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [1] 

(tr.53-188);  

 BÀI 3:  THÔNG TIN 

THỊ TRƢỜNG LAO 

ĐỘNG 

12 

Sinh viên nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [1] 

(tr.53-188);  

file:///D:/TLIEU%20QUAN%20TRONG%20Ko%20DUOC%20XOA/Hue/DH%20LAO%20DONG%20XA%20HOI/BAI%20GIANG/THI%20TRUONG%20LAO%20DONG/De%20cuong%20tin%20chi/C2.DC%20TTLD.1.12.nop%20BMon.doc%23_Toc154455518
file:///D:/TLIEU%20QUAN%20TRONG%20Ko%20DUOC%20XOA/Hue/DH%20LAO%20DONG%20XA%20HOI/BAI%20GIANG/THI%20TRUONG%20LAO%20DONG/De%20cuong%20tin%20chi/C2.DC%20TTLD.1.12.nop%20BMon.doc%23_Toc154455518
file:///D:/TLIEU%20QUAN%20TRONG%20Ko%20DUOC%20XOA/Hue/DH%20LAO%20DONG%20XA%20HOI/BAI%20GIANG/THI%20TRUONG%20LAO%20DONG/De%20cuong%20tin%20chi/C2.DC%20TTLD.1.12.nop%20BMon.doc%23_Toc154455518
file:///D:/TLIEU%20QUAN%20TRONG%20Ko%20DUOC%20XOA/Hue/DH%20LAO%20DONG%20XA%20HOI/BAI%20GIANG/THI%20TRUONG%20LAO%20DONG/De%20cuong%20tin%20chi/C2.DC%20TTLD.1.12.nop%20BMon.doc%23_Toc154455524
file:///D:/TLIEU%20QUAN%20TRONG%20Ko%20DUOC%20XOA/Hue/DH%20LAO%20DONG%20XA%20HOI/BAI%20GIANG/THI%20TRUONG%20LAO%20DONG/De%20cuong%20tin%20chi/C2.DC%20TTLD.1.12.nop%20BMon.doc%23_Toc154455524
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3.1. Khái niệm và vai trò 

của thông tin thị trƣờng 

3.2. Các yêu cầu đối với 

thông tin thị trƣờng lao 

động  

3.3. Các chỉ tiêu thị 

trƣờng lao động của ILO 

3.4. Nguồn dữ liệu để 

hình thành thông tin thị 

trƣờng lao động 

3.5. Đối tƣợng sử dụng 

thông tin thị trƣờng lao 

động 

 BÀI 4: DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM 

4.1.  Một số khái niệm   

4.2.  Các hình thức giao 

dịch trên thị trƣờng lao 

động   

4.3.  Chức năng của dịch 

vụ việc làm 

4.4. Phân loại cơ sở dịch 

vụ việc làm  

4.5. Dịch vụ việc làm ở 

Việt Nam 

12 

Sinh viên nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [1] 

(tr.53-188); 

15. Đội ngũ 

giảng viên 

giảng dạy 

 

Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Chuyên môn 

Đinh Kiệm Tiến sĩ Kinh tế lao động 

Văn Hữu Quang Nhật Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Bùi Thị Huế Tiến sĩ Nông nghiệp 

Bùi Đức Thịnh Tiến sĩ Quản trị nhân lực 

Nghiêm Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Kinh tế lao động 

Phan Thị Vinh Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực 

Vũ Mạnh Thắng Thạc sĩ Quản trị nhân lực 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Hà Xuân Hùng 

 


